
 

TRƯỜNG MẦM NON  

BÌNH TRỊ ĐÔNG 

NĂM HỌC 2024 - 2025 



KẾ HOẠCH TUẦN 

LỚP:  12-18 THÁNG (NAI BI) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

- Trẻ tập nghe âm 

thanh và tìm ra 

nơi phát ra âm 

thanh. 
- Trẻ chơi trò 

chơi: “Con thỏ”. 
 

- Trẻ hiểu được 

một số từ chỉ đồ 

chơi gần gũi. 
- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân: chào 

tạm biệt, ạ... 

 
 

- Trẻ chỉ, nói tên 

quả cam theo yêu 

cầu của người 

lớn. 
- Trẻ nghe hát: 

“Con gà trống”. 
 

- Trẻ làm thiệp 

tặng mẹ: in bàn 

tay 

- Trẻ làm theo 

một số yêu cầu 

đơn giản của 

người lớn: tặng 

thiệp cho mẹ. 

 

 
 

- Trẻ chỉ, nói tên 

“Cái cặp” theo 

yêu cầu của người 

lớn. 
- Trẻ chơi trò 

chơi: “Con thỏ”. 

 
 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

 

- Trẻ nghe, hiểu 

nhắc lại các tiếng 

như gọi mẹ, bà.. 
- Trẻ chơi trò 

chơi: “Con thỏ”. 

- Trẻ chỉ, nói tên 

con cá theo yêu 

cầu của người 

lớn. 
- Trẻ bắt chước 

hành động đơn 

giản của những 

người thân: chào 

tạm biệt, ạ... 

 

- Trẻ thực hiện 

được vận động cơ 

bản: Bò qua vật 

cản 
-  Trẻ nghe hát: 

“Con gà trống”. 

 

 

- Trẻ biết làm 

theo một số yêu 

cầu đơn giản của 

người lớn: chào - 

khoanh tay; tạm 

biệt - vẫy tay... 
- Ôn: Trẻ làm 

theo được một vài 

yêu cầu đơn giản: 

chào - khoanh 

- Trẻ thực hiện 

được các cử động 

của bàn tay, ngón 

tay và phối hợp 

tay- mắt để xếp 

chồng 2-3 khối  
- Trẻ chơi trò 

chơi: "Chi chi 

chành chành". 



 tay; tạm biệt - vẫy 

tay... 

 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024) 

 

- Trẻ đi tới giáo 

viên hoặc chỗ trẻ 

muốn. 

- Trẻ nghe hát: 

“Con gà trống”. 

- Trẻ chỉ, nói tên 

con cá theo yêu 

cầu của người 

lớn. 

- Trẻ tập sử dụng 

đồ dùng, đồ chơi: 

Chén, muỗng. 
 

- Trẻ nghe, hiểu 

nhắc lại các tiếng 

như gọi mẹ, bà.. 
- Trẻ Nghe cô đọc 

bài thơ : Yêu mẹ 
 

- Trẻ biết hình 

ảnh của bản thân 

trong gương. 

- Trẻ tập hát vuốt 

đuôi theo bài hát 

và tập vận động 

đơn giản theo 

nhạc bài : “Con 

gà trống”. 
 

- Trẻ nghe hiểu và 

bắt chước được 

âm thanh ngôn 

ngữ khác nhau: 

ba ba, meo meo,  

bim bim. 
- Trẻ chơi tự do 

cùng đồ chơi trẻ 

thích. 
 

 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 10 
LỚP: 13-24 tháng (Thỏ Ngọc) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

- Ném bằng 1 tay 
lên phía trước 

được khoảng 1,2 

m 
 

- Đọc theo cùng 
cô tiếng cuối  của  

bài  thơ:  "Đi dép" 

 

- Nghe truyện kể 
đơn giản theo 

tranh. Truyện “ 

Sẻ con”. 
 

- Lồng được 3 - 4 
hộp vuông 

 

 

- Biết xé giấy 
- Nhận biết màu 

đỏ 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

- Nếm vị của một 
số quả (Chanh, 

thanh long ruột 

đỏ) 
 

- Nghe bài thơ 
“yêu mẹ” 

 

- Tập sử dụng cái 
nón 

 

- Biết tên và một 
vài đặc điểm nổi 

bật của con cá 

 

- Trẻ nghe hát bài 
hát Tập tầm vông.  

- Nghe bài thơ 

“yêu mẹ” 
 

Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

1/11/2024) 

- Tập sử dụng ly 

uống nước 
 

- Ném bằng 1 tay 

lên phía trước 
được khoảng 1,2 

m 

 

- Nghe hát" Ếch 

Ộp 
 

- Tập sử dụng thìa 

đúng cách  
 

-Nghe truyện kể 

đơn giản theo 
tranh“Chú Thỏ 

tinh khôn”. 

- Hát theo nhạc 
"Lời chào buổi 

sáng" 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
 NHÓM LỚP: 25-36 THÁNG( GẤU BÔNG) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

Đi trong 

đường hẹp . 

 

Nghe và trả lời 

được các câu hỏi 

đơn giản Qua câu 

chuyện: "Chiếc 

áo mới" 

 

chỉ/ nói tên/hoặc lấy - 

cất đúng đồ chơi màu 

vàng theo yêu cầu. 

 

Nhón nhặt đồ vật 

 

Dạy trẻ cắm hoa 

tặng mẹ, tặng bà 

nhân ngày 20/10 
 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

 

Vận động 

theo nhạc "cô 

và mẹ" 
 

Nghe và trả lời 

được các câu hỏi 

đơn giản Qua câu 

chuyện: "Cây táo" 

 

Nhận biết màu đỏ - 

vàng 

 

Nghe và nhận biết 

âm thanh của một 

số đồ vật quen 

thuộc. 

 

Bò có vật trên 

lưng 
 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024) 

 

kỹ năng vò 

giấy 

 

Giữ thăng bằng 

trong vận động 

đi/ chạy thay đổi 

tốc độ nhanh -  

chậm theo cô 
 

Nghe và trả lời được 

các câu hỏi đơn giản 

Qua câu chuyện: 

"Cháu chào ông ạ" 

 

Tập cầm bút tô, 

vẽ: vẽ thức ăn cho 

gà 

 

Vận động theo 

nhạc "Mẹ yêu 

không nào" 

 



 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (Mầm 1) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

-Hát đúng giai điệu, 

lời ca bài hát "Cháu 

yêu bà" 

-Trẻ biết không 

nhận quà và đi 
theo người lạ. 

- CCKNS: Trẻ biết 

được ý nghĩa ngày 

phụ nữ Việt Nam 

(20/10) 

- Ôn Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài hát 

"Cháu yêu bà" 

 

- Đếm trong phạm vi 

2. 

- Bài tập: Nhận 
biết số lượng 2 

(Toán trang 3) 

 

- Chạy liên tục trong 

đường dích dắc (3 

đến 4 điểm  không 

chệch ra ngoài) 

- Ôn kĩ năng rửa tay. 

 

-Làm thiệp 20/10  

- Lễ hội 20/10 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

 

- Hát đúng giai 

điệu, lời ca bài 
hát "Đường em 

đi" 

- Trẻ biết cách đội 
mũ bảo hiểm và 

có ý thức đội mũ 

bảo hiểm đảm 
bảo an toàn khi ra 

đường. 

CCKNS:Phân 

biệt hành vi 
“đúng”- “sai” khi 

tham gia giao 

thông.  
-Ôn bài hát 

"Đường em đi" 

-Trẻ dán được tín 

hiệu đèn giao 
thông. 

-Ôn cách đội mũ 

bảo hiểm 
 

-Nhận dạng hình 

vuông, hình tròn 
trong thực tế.  

- Làm bài tập. 

Trẻ chú ý nghe cô 

kể chuyện, hiểu 
nội dung câu 

chuyện. “Chú thỏ 

tinh khôn” 
-Làm bài tập 

"Dán cánh buồm" 

 

 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 

Hát đúng giai 
điệu, lời ca bài 

CCKNS: Trẻ biết 
tên của bố mẹ, 

Thí nghiệm " Vật 
chìm vật nổi" 

kĩ năng sống" 
Nhận biết vùng 

Trẻ trả lời và đặt 
các câu hỏi: 



28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024) 

 

bài hát "Cả nhà 

thương nhau" 
- Làm bài tập 

 

các thành viên 

trong gia đình, địa 
chỉ gia đình 

- Ôn Hát đúng 

giai điệu, lời ca 
bài bài hát "Cả 

nhà thương nhau"   

 

- Ôn Trẻ biết tên 

của bố mẹ, các 
thành viên trong 

gia đình, địa chỉ 

gia đình 

 

kín bé gái" 

- Ôn  Thí nghiệm 
" Vật chìm vật 

nổi" 

 

"Ai?", "Cái gì?", 

"Ở đâu?", "Khi 
nào?" qua câu 

truyện đôi bạn tốt 

- Ôn  kĩ năng 
sống" Nhận biết 

vùng kín bé gái" 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (Mầm 1)

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024
Thứ h$i Thứ b$ Thứ t+ Thứ năm Thứ sáu

Tuần 3
(Từ ngày
14/10/2024
đến ngày
18/10/2024)

-Hát đúng gi�i điệ	,
lời c� bài hát "Chá	
yê	 bà"
-Trẻ biết không
nhận q	à và đi
th�& người lạ.

- CCKNS: Trẻ biết
được ý nghĩ� ngày
phụ nữ Việt N�m
(20/10)
- Ôn Hát đúng gi�i
điệ	, lời c� bài hát
"Chá	 yê	 bà"

- Đếm tr&ng phạm vi
2.
- Bài tập: Nhận
biết số lượng 2
(Toán tr�ng 3)

- Chạy liên tục trong
đường dích dắc (3
đến 4 điểm không
chệch r� ngoài)
- Ôn kĩ năng rử� t�y.

-Làm thiệp 20/10
- Lễ hội 20/10

Tuần 4
(Từ ngày
21/10/2024
đến ngày
25/10/2024)

- Hát đúng gi�i
điệ	, lời c� bài
hát "Đường �m
đi"
- Trẻ biết cách đội
mũ bả& hiểm và
có ý thức đội mũ
bả& hiểm đảm
bả& �n t&àn khi r�
đường.

CCKNS:Phân
biệt hành vi
“đúng”- “s�i” khi
th�m gi� gi�&
thông.
-Ôn bài hát
"Đường �m đi"

-Trẻ dán được tín
hiệ	 đèn gi�&
thông.
-Ôn cách đội mũ
bả& hiểm

-Nhận dạng hình
v	ông, hình tròn
tr&ng thực tế.
- Làm bài tập.

Trẻ chú ý ngh� cô
kể ch	yện, hiể	
nội d	ng câ	
ch	yện. “Chú thỏ
tinh khôn”
-Làm bài tập
"Dán cánh b	ồm"

Tuần 5
(Từ ngày
28/10/2024
đến ngày
01/11/2024)

Hát đúng gi�i
điệ	, lời c� bài
bài hát "Cả nhà
thư�ng nh�	"

- Làm bài tập

CCKNS: Trẻ biết
tên củ� bố mẹ,
các thành viên
tr&ng gi� đình, đị�
chỉ gi� đình

Thí nghiệm " Vật
chìm vật nổi"
- Ôn Trẻ biết tên
củ� bố mẹ, các
thành viên tr&ng

kĩ năng sống"
Nhận biết vùng
kín bé gái"
- Ôn Thí nghiệm
" Vật chìm vật

Trẻ trả lời và đặt
các câ	 hỏi:
"Ai?", "Cái gì?",
"Ở đâ	?", "Khi
nà&?" q	� câ	



- Ôn Hát đúng
gi�i điệ	, lời c�
bài bài hát "Cả
nhà thư�ng nh�	"

gi� đình, đị� chỉ
gi� đình

nổi" tr	yện đôi bạn tốt
- Ôn kĩ năng
sống" Nhận biết
vùng kín bé gái"



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 3-4 TUỔI (MẦM 3) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/202

4 đến

 ngày 

18/10/202

4) 

-Trẻ biết vận động 

minh họa theo 
nhịp các bài hát. 

“Múa cho mẹ 

xem” 
- Trẻ tô màu bông 

hoa 

 

- CCKNS: Trẻ biết 

được ý nghĩa ngày 

phụ nữ Việt nam 

(20/10) 

- Ono lại bài hát” 
Múa cho mẹ xem 
 
 

 

- Trẻ làm trang 

trí thiệp tặng mẹ  
- Ôn lại kỹ năng 

lau mặt  

Trẻ thực hiện Chạy 

15m liên tục theo 
hướng thẳng 

- Luyện tập kỹ 

năng gấp nệm 

- - Trẻ Nhận biết 

các quả bóng 
to - nhỏ, với 

các màu sắc 

khác nhau(So 
sánh to - nhỏ) 

- Làm bài trong tập về 

ghép đôi 

 

Tuần 4 
(Từ  ngày 
21/10/20
24 đến 
ngày 
25/10/20
24) 

- Trẻ nghe và kể 

lại chuyện: " Nhổ 
củ cải". 

 

-Trẻ biết phân biệt 

hành vi “đúng”- “sai” 

khi tham gia giao 

thông.  
 

- CCKNS: Trẻ 

nhận biết được các 
hành vi nên làm và 

không nên làm để 

tự bảo vệ mình. 

 - Làm bài tập nhận 

biết to-nhỏ. 

 

- Trẻ thực hiện 

kỹ năng đeo khẩu 
trang  

- Ôn lại chuyện: 

Nhổ củ cải 

- Trẻ thực hiện kỹ 

năng chờ đến 
lượt  

- Ôn lại kỹ năng 

đeo khẩu trang. 
 

- Trẻ biết thực 

hiện kỹ năng 
xé giấy theo 

dải dài 

- Ôn lại kỹ 
năng chờ đến 

lượt 



Tuần 5 
(Từ  
ngày 
28/10/20
24 đến 
ngày 
01/11/20
24) 

- Trẻ nghe và 

hát "Em đi qua 

ngã tư đường 

phố" 
- Ôn lại xé giấy 

theo dải dài 

- CCKNS: Phân 

biệt hành vi 
“đúng”- “sai” khi 

tham gia giao 

thông. 
- Ôn lại bài hát: Em 

đi qua ngã tư 

đường phố 

- Trẻ nghe và kể 

truyện: “Thỏ con qua 

đường”. 

- Ôn lại KNS: 

Khi tham gia 

giao thông 

- - Trẻ biết xếp 

tương ứng 1:1 

- - Ôn lại chuyện: 

Thỏ con qua 

đường 

- - Trẻ thực hiện 

đi hết đoạn 
đường hẹp 

(3x0,2m) 

- - Ôn lại xếp 
tương ứng 1:1 

 



KẾ HOẠCH TUẦN THÁNG 10 

LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 1) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 1/11/2024 

 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

- Chuyền, 

bắt bóng 

qua đầu, 

qua chân 

-  Chơi trò 

chơi: Tập 

tầm vông 

 

- Biết kể 

tên và nói 

đặc điểm 

một số lễ 

hội. 20/10 

- Ôn lại số 

lượng 1-2, 

nhận biết 

số 1, 2 

 

- Phối hợp các 

nguyên vật 

liệu tạo hình 

để tạo ra chiếc 

túi theo ý 

thích. 

- Làm bài tập 

tạo hinh  

 

- Sử dụng các 

dụng cụ gõ 

đệm theo 

nhịp bài hát : 

Mẹ ơi có biết 

- Rèn trẻ kỹ 

năng trả lời 

câu hỏi, 

không nói leo 

 

- Trẻ nghe 

và hiểu 

được nội 

dung câu 

chuyện “ 

dê con 

nhanh trí” 

- Kể lại 

câu chuyện 

bằng tranh, 

rối... 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

Hát đúng 

giai điệu, 

lời ca,  hát  

rõ  lời  của 

bài hát.( 

Gia đình 

nhỏ hạnh 

phúc to) 

- TCAN: 

Nghe giai 

điệu đoán 

tên bài hát 

 

- Biết nói 

họ tên, 

công việc 

của bố mẹ, 

các thành 

viên trong 

gia đình và 

công việc 

của họ.  

- Trẻ biết 

xếp quần 

áo gọn 

gàng sau 

khi thay 

xong 

 

Xếp tương ứng 

1: 1 

- Thực hiện 

sách bài tập 

toán 

 

Trẻ thực hiện 

được một số 

việc tự phục 

vụ trong sinh 

hoạt ( tập 

đánh răng) 

- Cho trẻ 

nhận biết kí 

hiệu bàn chải 

và cách lấy 

kem đánh 

răng. 

 

- Vẽ phối 

hợp các 

nét thẳng, 

xiên, 

ngang, 

cong tròn 

tạo tạo 

thành bức 

tranh gia 

đình. 

- Hướng 

dẫn trang 

trí khung 

ảnh 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

1/11/2024) 

- Đập, bắt 

bóng tại 

chỗ (tự đập 

bắt bóng 4-

5 lần liên 

itếp) 

-Trẻ biết 

biết xé vụn 

và dán 

thành trang 

phục bé 

trai, bé gái 

- Sử dụng được 

các từ chỉ sự 

vật, hoạt động, 

đặc điểm,…để 

trả lời và đặt 

các câu hỏi: 

- Lựa chọn, 

thể hiện các 

hình thức vận 

động theo 

nhạc: vỗ tay 

theo tiết tấu 

- Làm thử 

nghiệm và 

sử dụng 

công cụ 

đơn giản 

để quan 



- Kỹ năng 

gấp quần 

áo 

 

- Nhận biết 

kí hiệu nhà 

vệ sinh cho 

bạn trai, 

bạn gái 

 

ai? cái gì? ở 

đâu? khi nào? 

để làm gì? qua 

câu truyện “ 

Nòng nọc tìm 

mẹ” 

- Giới thiệu 

các dụng cụ và 

cách sử dụng 

dụng cụ cho 

bữa ăn gia 

đình. 

 

chậm bài hát: 

“ Cá vàng 

bơi”  

- Rèn vỗ tay 

theo tiết tấu 

chậm  

 

sát, so 

sánh, dự 

đoán. 

VD:Pha 

màu / 

đường/ 

muối  vào 

nước ,dự 

đoán và so 

sánh "Pháo 

hoa trong 

nước" 

- Rèn cách 

ghi kết quả 

quan sát. 

 
 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 2) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

- Trẻ biết tự chọn 

dụng cụ, nguyên 

vật liệu để tạo ra 

"tấm thiệp 20/10" 

theo ý thích. 

- Ôn "Kỹ năng che 

miệng khi ho, hắt 

hơi, ngáp" 

 

- Trẻ biết kể tên và 

các hoạt động nổi 

bật của ngày Phụ 

nữ Việt Nam 20-10  

- Ôn đọc thuộc bài 

thơ "Yêu mẹ" 

-  Trẻ biết “Xếp 

tương ứng 1-1” 

 

 

 

- Trẻ hát đúng giai 

điệu bài hát “ Bông 

hoa tặng cô” 

- Trẻ thực hiện bài 

tập Toán 

 

 

- Trẻ biết nói cảm 

ơn, xin lỗi, chào hỏi 

lễ phép.  

- Trẻ vận động nhịp 

nhàng theo nhịp 

điệu bài hát "Cô 

giáo em", với hình 

thức múa 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

 

 

- Trẻ Kể chuyện có 

mở đầu, kết thúc 

Câu chuyện “ Chú 

sâu háu ăn” 

- Trẻ nói lời yêu 

thương với bà với 

mẹ và cô giáo 

 

 

-Trẻ biết gọi người 

giúp đỡ khi bị lạc, 

nói được tên, địa 

chỉ, số điện thoại 

của người thân khi 

cần thiết 

- Ôn lời nói cảm ơn, 

xin lỗi, chào hỏi lễ 

phép 

 

 

- Trẻ biết "ghép đôi" 

- Ôn tập "So sánh 

sự giống nhau và 

khác nhau giữa 

các hình: vuông, 

tam giác" 

 

 

 

- Trẻ biết thể hiện 

nhanh, mạnh, khéo 

trong thực hiện bài 

tập tổng hợp."Bò 

chui qua cổng". 

- Ôn "Kỹ năng sắp 

xếp bàn ăn " 

 

 

 

- Trẻ thực hiện 

được kỹ năng đeo 

khẩu trang  

- Trẻ biết tự cầm 

bát, thìa xúc ăn 

gọn gàng, không 

rơi vãi, đổ thức ăn 

trong tiệc buffet  

 

 



Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024) 

 

- Trẻ biết phối hợp 

tay - mắt trong vận 

động."Bò bằng bàn 

tay, bàn chân 3-

4m." 

- Ôn các bài thơ: 

xe chữa cháy, xe 

đạp, xe cứu 

thương, vè giao 

thông 

 

 

-Trẻ biết  phân loại 

phương tiện giao 

thông đường bộ  

theo 1-2 dấu hiệu 

- Trẻ sử dụng các 

dụng cụ gõ đệm 

theo phách bài hát 

"Múa cho mẹ xem 

". 

 

-  Trẻ biết đếm trên 

đối tượng trong 

phạm vi 3 và đếm 

theo khả năng  

- Trẻ thực hiện bài 

tập KH&XH 

 

 

 

-Trẻ thực hiện được 

kỹ năng cắt theo 

đường thẳng tạo 

thành tua rua bạch 

tuột  

- Ôn xác định vị trí 

đồ vật so với bản 

thân (Phía trước, 

phía sau, bên trái, 

bên phải) 

 

- Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca  của 

bài hát. “Em đi qua 

ngã tư đường phố” 

 - Trẻ thực hiện bài 

tập Toán  

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 4-5 TUỔI (CHỒI 3) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 01/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

- PTTC:  r   iết 

phối hợp tay mắt 

và sử dụng cọ để 

tô màu chậu cây 

- KNS: Kỹ năng 

che miệng khi ho, 

hắt hơi, ngáp 

 

- CCKNS: Kể tên 

và nói đặc điểm 

ngày Phụ nữ Việt 

Nam 20/10  

- Ôn "Kỹ năng che 

miệng khi ho, hắt 

hơi, ngáp" 

 

- LQVT: So sánh 

số lượng của hai 

nhóm đối tượng 

trong phạm vi 3 

- Tr  thực hiện 

bài tập Toán "So 

sánh số lượng 

trong phạm vi 3" 

 

- TẠO HÌNH: Tr  tự 

chọn nguyên vật liệu 

để tạo khung ảnh gia 

đình theo ý thích 

- Ôn "Kỹ năng chải 

răng" 

 

- KỂ CHUYỆN: 

Tích Chu  

- Tr  nói lời yêu 

thương với bà với 

mẹ và cô giáo 

 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

 

- THỂ DỤC: Ném 

xa bằng 1 tay 

KNS: Kỹ năng 

sắp xếp  àn ăn  

- CCKNS: CCKNS: 

Nói họ tên, công 

việc của bố mẹ  các 

thành viên trong gia 

đình  

- Tr  thực hiện bài 

tập (KH-XH) trang 

số 7 "Khoanh tròn 

và nối đồ dùng phù 

hợp với ngôi nhà 

của bé" 

 

- LQVT: So sánh 

sự giống nhau và 

khác nhau giữa 

các hình: vuông, 

tam giác 

- Ôn "Kỹ năng 

sắp xếp  àn ăn " 

 

- TCXH: Yêu mến, 

quan tâm đến người 

thân trong gia đình 

- Tr  thực hiện tập 

(LQ Chữ cái) trang số 

6 "Làm quen chữ c" 

 

- TẠO HÌNH: 

Tạo hình con vật 

- Ôn tập "So sánh 

sự giống nhau và 

khác nhau giữa 

các hình: vuông, 

tam giác" 

 



Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024) 

 

- THỂ DỤC: Đập, 

bắt bóng tại chỗ   

LQVT: Củng cố 

so sánh sự giống 

nhau và khác 

nhau giữa 2 hình: 

tròn, tam giác 

- CCKNS: Đặc 

điểm đặc trưng của 

cá vàng và cá 7 

màu, lợi ích của 

chúng đối với con 

người 

- Tr  thực hiện tập 

(KH & XH) trang 

số 10 "Nhận biết 

con vật biết bay và 

con vật biết  ơi" 

 

- ÂM NHẠC: 

Lựa chọn dụng 

cụ âm nhạc để gõ 

đệm theo nhịp 

điệu  ài hát“Gà 

trống, mèo con, 

cún con.” 

- Cắt con cá 

 

- LQVT: So sánh sự 

giống nhau  khác 

nhau của 2 con vật: 

Chó và mèo 

- Tr  thực hiện tập 

(Tạo hình) trang số 

21 "Gấp con cào cào" 

 

 

- KỂ CHUYỆN: 

Sự tích chó mèo 

ghét nhau 

- Ôn "Kỹ năng 

chải răng đúng 

cách" 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5 - 6 TUỔI (LÁ 1) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 25/10/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

Kỹ năng vận động: 

Đi thăng bằng được 

trên ghế thể dục 

không làm rơi vật 

đang đội trên đầu 

(2m x 0,25m x 

0,35m) 

- Rèn trẻ chơi các 

trò chơi đúng cách 

chơi và đúng luật 

(đá banh, chuyền 

bóng qua đầu) 

Chỉ số 102. Phối 

hợp và lựa chọn sử 

dụng các vật liệu tạo 

hình khác nhau như 

vật liệu thiên nhiên, 

phế liệu để làm một 

sản phẩm đơn giản.       

(Làm thiệp tặng mẹ)   

- Cho trẻ đọc thuộc 

bài hát "Chỉ có một 

trên đời" 

- Tạo hình trên bóp 

canvas 

- Củng cố cho trẻ 

cách thể hiện tình 

cảm với mẹ.  
 

 - Nghe hiểu nội 

dung câu chuyện 

"Lợn con ở bẩn" 

- Rèn kĩ năng tự 

chuẩn bị chỗ ngủ 
 

- LQCV: m,n 

- Làm tập chữ viết: 

"m, n" 
 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024) 

- Chỉ số 54. Biết nói 

cảm ơn, xin lỗi và 

nhận lỗi  

- Củng cố cho: Bé 

giới thiệu tên, công 

việc của các thành 

viên khác trong gia 

đình. 

- Nói được tên, tuổi, 

giới tính, công việc 

hàng ngày, sở thích 

của các thành viên 

trong gia đình 

 Rèn cho trẻ: Giữ 

đầu tóc, quần áo gọn 

gàng. (bé gái tháo 

thun buột tóc gọn 

gàng, bé trai biết 

chải tóc gọn, quần 

áo kéo ngay ngắn 

gọn gàng.) 

- Trẻ biết ý nghĩa 

ngày gia đình 

- Rèn kĩ năng lau 

mặt 
 

-Trẻ hát đúng giai 

điệu, lời ca và thể 

hiện  đúng sắc thái 

tình cảm  của  bài  

hát “  Em yêu ai” 

- Tô đồ chữ m 
 

- Vẽ ngôi nhà của 

em  

- Tô đồ chữ n 
 



 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI (LÁ 2) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 1/11/2024 

 

TUẦN Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

Từ ngày 

14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024 

 

THỂ DỤC: 

- Ném xa 

bằng 2 tay  

- Ôn kỹ 

năng cầm 

kéo 

 

CCKNS: 

- Ngày hội 

của mẹ 

20/10 

 - Trẻ biết 

lựa chon 

NVL làm 

thiệp tặng 

mẹ. 

 

LQCV:  

- Chữ  h,v 

- Tô chữ 

rỗng bằng 

màu nước. 

 

TẠO HÌNH: 

- Tạo hình: 

Khung tranh 

tặng mẹ  

- Trẻ sao chép 

lời yêu thương 

tặng mẹ 

 

- Trẻ làm quen 

kí hiệu trong 

cuộc sống: kí 

hiệu giới tính 

bạn trai - bạn 

gái (♂, ♁).  

-  Rèn kỹ 

năng lau mặt 

 

Tuần 4 

Từ ngày 

21/10/2024 

đến ngày 

25/10/2024 

 

THỂ DỤC: 

- Đập bắt 

bóng tại chỗ 

- Rèn kỹ 

năng xoay 

tròn, ấn dẹp 

đất nặn tạo 

ra sản 

phẩm. 

 

CCKNS:  

- Trẻ nhận 

biết, nói tên 

các món ăn 

các bữa ăn 

trong ngày 

và ích lợi 

của ăn uống 

đủ lượng và 

đủ chất  

- VĐTN " 

Chiếc bụng 

đói." 

 

LQCV:  

- Chữ u, v. 

 - Làm bài 

tập chữ u,v 

 

KNS: 

- Trẻ làm quen 

một số Thao 

tác đơn giản 

trong chế 

biến món ăn, 

thức uống: 

sữa chua trái 

cây. 

 - Rèn kỹ năng 

rửa tay. 

 

TẠO HÌNH:  

- Trẻ biết đồ 

theo nét, tô màu 

kín, không 

chờm ra ngoài 

đường viền các 

h nh v . 

 - Trẻ nghe hiểu 

nội dung câu 

chuyện " Chú 

sâu háu ăn ". 

 

Tuần 5  
THỂ DỤC : 

- " Bật - 

nhảy xuống 

CCKNS: 

 - Rèn kĩ 

năng tô kín 

LQCV:  

-Chữ s, t 

LQVT:   

-Tách, gộp các 

nhóm đối 

KỂ CHUYỆN:  

-Hạt đỗ sót 



Từ ngày 

28/10/2024 

đến ngày 

01/11/2024 

từ độ cao 

45cm")  

- Rèn kỹ 

năng để dép 

gọn gàng. 

 

màu không 

chườm ra 

ngoài. 

 

- Rèn kĩ 

năng gấp 

quần áo. 

 

tượng trong 

phạm vi 7)  

- Dạy trẻ phân 

loại rác thải. 

 

 - Rèn kĩ năng 

trải nệm gối. 

 

 

 

 



KẾ HOẠCH TUẦN 
LỚP: MẪU GIÁO 5-6 TUỔI ( LÁ 3) 

Từ ngày 14/10/2024 đến ngày 1/11/2024 
 

 Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Tuần 3 

(Từ ngày 
14/10/2024 

đến ngày 

18/10/2024) 

 

- Giữ thăng bằng 
khi đi trên ghế thế 

dục và không làm 

rơi vật đang đội 
trên đầu  (2m x 

0,25m x 0,35m) .  

-  Rèn kỹ năng 
xếp hàng chờ đến 

lượt. 

 

- Nhận biết, phân 
loại, lựa chọn một 

số thực phẩm 

thông thường 
theo 4 nhóm thực 

phẩm(chất đạm: 

thịt,cá, giàu 
vitamin và muối 

khoáng: rau quả). 

-  Đồ chữ cái â. 

- kể chuyện " giấc 
mơ kì lạ" 

-  Ôn kỹ năng xé 

vụn. 
 

- Làm bánh hình 
thú tặng mẹ và bà 

nhân ngày 20/10  

-  Ôn kỹ năng 
chai rang. 

 

 

-   i tên nh m 
con vật theo đặc 

điểm chung,   

phân loại sự khác 
nhau và giống 

nhau của một số 

con vật: con vật 
sống trong rừng, 

con vật sống dưới 

nước, con vật 
sống trên bờ, côn 

trùng   

-  Làm bài tập 
tách gộp trong 

phạm vi 7. 

 

Tuần 4 

(Từ ngày 

21/10/2024 
đến ngày 

25/10/2024) 

- Biết ăn nhiều 

loại thức ăn, ăn 

chín, uống  nước 
đun sôi để khỏe 

mạnh uống nhiều 

- Sử dụng một số 

từ chào hỏi và từ 

lễ phép: cảm ơn, 
xin lỗi. xin phép, 

thưa, dạ, vâng... 

- Đảm bảo an 

toàn khi người lạ 

bế ẵm, cho kẹo 
bánh, uống nước 

ng t, rủ đi chơi. 

- Chỉ số 45. Sẵn 

sàng giúp đỡ khi 

người khác gặp 
kh  khăn.  

-  Ôn giữ thăng 

- Trẻ biết ý nghĩa 

và kẻ tên các hoạt 

động nỗi bật của 
lễ hội haloween  

-  Ôn kỹ năng ấn 



 nước ng t, nước 

c  ga, ăn nhiều đồ 
ng t dễ béo phì 

không có lợi cho 

sức khỏe. 
-  Rèn kỹ năng 

cầm ghế, chồng 

ghế vừa tầm( 
không quá cao). 

phù hợp với tình 

huống. 
-  Đ ng kịch 

"Ông và các 

cháu" 

-  Ôn chữ cái đã 

h c: a, ă, â. 
 

bang khi đi trên 

ghế thể dục. 
 

 

dẹt đất nặn. 

 

 

Tuần 5 

(Từ ngày 

28/10/2024 
đến ngày 

1/11/2024) 

 

- Tách một nhóm 

đối tượng trong 
phạm vi 7 thành 

hai nhóm  bằng 

các cách khác  
-  Chăm s c vườn 

cây. 

 

- Nhận xét và tỏ 

thái độ với hành 
vi "đúng" - "sai", 

“tốt” - “xấu”khi 

tham gia giao 
thông 

-  Đồ theo nét /. 

 

- Chỉ số 82. Làm 

quen, nhận ra và 
biết ý nghĩa một 

số ký hiệu, biểu 

tượng trong cuộc 
sống (biển báo 

giao thông, đường 

cho người đi bộ, 
nhà vệ sinh, lối 

ra- vào, nơi nguy 

hiểm,cấm lửa...) 
-  Đồ theo nét \. 

 

- Tô màu kín, 

không chờm ra 
ngoài đường viền 

các h nh v .  

-  Ôn kỹ năng 
cầm bút. 

 

- Đặc điểm, công 

dụng của một số 
phương tiện giao 

thông và phân 

loại theo 2 - 3 dấu 
hiệu.  

-  Đồ chữ số 2. 

 

 


